
SỞ Y TẾ NINH BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA VIỄN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /TB-BVĐK
V/v báo giảm nhân lực KCB

Gia Viễn, ngày        tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO
Báo giảm người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Căn cứ Nghị định số 96/NĐ/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
Bệnh viện Đa khoa Gia Viễn thông báo giảm nhân lực tham gia khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị để Sở Y tế đăng tải trên trang thông 

tin điện tử Ngành, cụ thể như sau:
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA VIỄN
2. Địa chỉ: Thôn Tiến Yết, xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 24h/ngày x 7 ngày/tuần (từ 7h00 – 11h30; 13h30 – 17h00).
4. Danh sách báo giảm người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ tên
Số 

CCHN/GPHĐ 
đã được cấp

Phạm vi hoạt động 
chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh2

Vị trí 
chuyên 
môn3

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)4

Ghi chú5

1

Ngô Thanh 
Hà

002686/NB-
CCHN

khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa tại y tế 
tuyến cơ sở; nội soi 
tai mũi họng

Sáng từ 7h30-11h30, chiều 
từ 13h00-17h00

Bác sĩ y 
khoa - Khoa 
khám bệnh

 

 Chuyển công 
tác về TYT xã 
Đại Hoàng từ 
ngày 08/5/2026

5. Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Gia Viễn 
(Phụ lục kèm theo)

Nơi nhận:
- Sở Y tế Ninh Bình qua HTTT giải quyết hành chính công;
- BHXH cơ sở Gia Viễn
- Lưu: VT, KHNV- ĐD.(H)

GIÁM ĐỐC

Đặng Tiến Hải



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA VIỄN
2. Địa chỉ: Phố Tiến Yết, xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 24h/ngày x 7 ngày/tuần (từ 07h00 – 11h30; 13h30 – 17h00).
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ tên
Số 

CCHN/GPHĐ 
đã được cấp

Phạm vi hoạt động 
chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 
tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh2

Vị trí chuyên 
môn3

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)4

Ghi 
chú5

1

Nguyễn Văn Trí 001930/ NB-
CCHN

KCB đa khoa, KCB 
Nội khoa, Nội soi tiêu 

hóa, siêu âm tổng 
quát, KCB Lao

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ hạng 
III - khoa 

khám bệnh

Trưởng 
khoa

2

Vũ Thị Yến 004281/NB-
CCHN

KCB CK răng- hàm -
mặt

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ hạng 
III - khoa 

khám bệnh

3

Vũ Thị Huyền 005461/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 
thông tư 

26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số chức 

danh nghề nghiệp điều 
dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng 
hạng IV - 

Khoa khám 
bệnh



4

Nguyễn Thị 
Hồng Nhung

004166/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 
thông tư 

26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số chức 

danh nghề nghiệp điều 
dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng 
hạng IV - 

khoa khám 
bệnh

5

Đinh Thị Huệ 002906/HB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa, đo 

CNHH

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ hạng 
III - khoa 

khám bệnh

6

Nguyễn Thị 
Liễu

0003222/NB-
CCHN

khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa, KCB chuyên 

khoa Mắt

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ hạng 
III - khoa 

khám bệnh

7

Đinh Thị Kim 
Oanh

002044/ĐNO-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật 
của điều dưỡng đại 

học

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng 
hạng III - 

khoa khám 
bệnh

8

Nguyễn Khánh 
Linh

003407/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 
thông tư 

26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số chức 

danh nghề nghiệp điều 
dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng 
hạng III - 

khoa khám 
bệnh



9

Chu Thị Thu Hà 003842/ NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 
thông tư 

26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số chức 
danh nghề nghiệp hộ 

sinh

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Hộ sinh hạng 
IV - khoa 

khám bệnh

10

Hà Thị Thanh 004176/NB-CHN

KCB đa khoa, NS tiêu 
hóa, NS đại tràng, 

điều trị BN ĐTĐ, nội 
soi can thiệp đường 

tiêu hoá, đo chức năng 
hô hấp

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ hạng 
III - khoa 

khám bệnh

11

Trần Tuấn Anh 002002 NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 
thông tư 

26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số chức 

danh nghề nghiệp điều 
dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng 
hạng IV - 

khoa khám 
bệnh

12

Cao Thu Giang 004952/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 
thông tư 

26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số chức 

danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, KT chuyên 

khoa mắt

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng 
hạng III - 

khoa khám 
bệnh



13

Lê Trần Dương 001925/NB-
CCHN

khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa, nội khoa, 

Tiêm khớp, đo chức 
năng hô hấp

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ hạng 
III - Khoa 

Nội tổng hợp

trưởng 
khoa

14

Trần Thị Lan 
Hương

004029 /NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 
thông tư 

26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số chức 

danh nghề nghiệp điều 
dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng 
hạng III - 
Khoa Nội 
tổng hợp

15

Lê Thị Huệ 0003230/ NB-
CCHN

KCB đa khoa, KCB 
chuyên khoa Nội

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ hạng 
III - Khoa 

Nội tổng hợp

16

Nguyễn Thúy 
Hằng

004027/ NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 
thông tư 

26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số chức 

danh nghề nghiệp điều 
dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng 
hạng III - 
Khoa Nội 
tổng hợp

17

Bùi Thị Huyền 
Trang

000068/NB-
GPHN

Điều dưỡng theo quy 
định tại phụ lục XII, 

Thông tư số 
32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 và 
các văn bản hướng 

dẫn, thay thế

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng 
hạng IV - 
Khoa Nội 
tổng hợp



18

Đinh Thị Dịu 000359/NBGPHN Y khoa

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ hạng 
III -Khoa Nhi 

- HSCC

19

Trần Thị Thu 
Trang

021933/HNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 
thông tư 

26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số chức 

danh nghề nghiệp điều 
dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng 
hạng IV - 
Khoa Nội 
tổng hợp

20

Nguyễn Thị 
Minh Huệ

001275/NB-
GPHĐ Y học cổ truyền

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Y sỹ YHCT - 
Khoa YHCT- 

PHCN

21

Nguyễn Thị 
Huyền Trang

001937/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Y sỹ hạng IV 
- Khoa 
YHCT- 
PHCN

22

Tạ Ngọc Thắng 003940/ NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 

truyền,

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ hạng 
III - Khoa 
YHCT- 
PHCN

PT 
khoa

23

Nguyễn Thị Tố 
Quyên

0003227/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ hạng 
III - Khoa 
YHCT- 
PHCN



24

Vũ Tuấn Anh 005244/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 
thông tư 

26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số chức 

danh nghề nghiệp điều 
dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng 
hạng IV - 

Khoa YHCT- 
PHCN

25

Đinh Thanh 
Bình

005537/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 
thông tư 

26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số chức 

danh nghề nghiệp điều 
dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng 
hạng IV - 

Khoa YHCT- 
PHCN

26

Đặng Đức Nhật 005122/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 
thông tư 

26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số chức 

danh nghề nghiệp điều 
dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng 
hạng IV - 

Khoa YHCT- 
PHCN

27

Ngô Thị Anh 000067/NBGPHN Y học cổ truyền

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ hạng 
III - Khoa 
YHCT- 
PHCN

28

Hà Kiều Vân 005474/NB-
CCHN

khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa, NS tai mũi 

họng

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ hạng 
III - Khoa 

Nhi - HSCC



29

Phạm Thị Loan 0003224/ NB-
CCHN

Thực hiện các kỹ 
thuật của điều dưỡng 

đại học

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng 
hạng III - 

Khoa Nhi - 
HSCC

30

Bùi Thu Huyền 005370/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 
thông tư 

26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số chức 

danh nghề nghiệp điều 
dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng 
hạng IV - 

Khoa Nhi - 
HSCC

31

Trần Văn Hưng 004669/ NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 
thông tư 

26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số chức 

danh nghề nghiệp điều 
dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng 
hạng III - 

Khoa Nhi - 
HSCC

32

Phạm Thị Bích 
Ngọc

003922/ NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 
thông tư 

26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số chức 

danh nghề nghiệp điều 
dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng 
hạng III - 

Khoa Nhi - 
HSCC

33

Nguyễn Thu 
Thủy

0003218/NB-
CCHN

KCB đa khoa, chuyên 
khoa HSCC

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ hạng 
III - Khoa 

Nhi - HSCC

Phó 
trưởng 
khoa



34

Nguyễn Thị Thu 
Trang

004285/NB-
CCHN

KCB Đa khoa, tiêm 
khớp, điện não thường 

quy, KCB chuyên 
khoa thần kinh

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ hạng 
III - Khoa 

Nhi - HSCC

35

Quách Thị 
Thanh Thủy

004982/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 
thông tư 

26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số chức 

danh nghề nghiệp điều 
dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng 
hạng IV - 

Khoa Nhi - 
HSCC

36

Trần Tiến Anh 000021/NB-
CCHN

KCB RHM, KCB CK 
Ngoại, PT nội soi ổ 

bụng

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ hạng 
III - Khoa 

Ngoại- liên 
CK

ngoài giờ hành chính 
(trừ thời gian trực 

theo phân công của 
lãnh đạo đơn vị) tại 
Phòng khám chuyên 
khoa Răng hàm mặt 

Trần Tiến Anh

37

Nguyễn Văn 
Quân

0003239/NB-
CCHN

KCB đa khoa. Gây mê 
hồi sức

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ hạng 
III - Khoa 

Ngoại- liên 
CK

38

Hà Thị Miện 001942/ NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 
thông tư 

26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số chức 

danh nghề nghiệp điều 
dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng 
hạng IV - 

Khoa Ngoại- 
liên CK



39

Đặng Đức Phi 0003223/NB-
CCHN

Thực hiện các kỹ 
thuật của điều dưỡng 
đại học, kỹ thuật viên 

xương bột

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng 
hạng III - 

Khoa Ngoại- 
liên CK

40

Dương Văn 
Doan

002781/NB-
CCHN

KCB đa khoa, KCB 
chuyên ngành Sản phụ 

khoa, PT nội soi ổ 
bụng, chuyên khoa 

ngoại khoa

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ hạng 
III - Khoa 

Ngoại- liên 
CK

trưởng 
khoa

41

Phạm Thị 
Huyền Trang

005108/NB-
CCHN

khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa, khám chữa 

bệnh chuyên khoa Mắt

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ hạng 
III - Khoa 

Ngoại- liên 
CK

42

Đinh Văn Đạt 000669/NB-
GPHĐ y khoa

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ y khoa 
- Khoa 

Ngoại- liên 
CK

43

Phạm Thị Tuyến 001967/NB-
CCHN

Thực hiện các kỹ 
thuật của điều dưỡng 

trung cấp

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng 
hạng IV - 

Khoa Ngoại- 
liên CK

44

Lê Đức Anh 000160/NB-
GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng 
hạng IV - 

Khoa Ngoại- 
liên CK

45

Nguyễn Thị Thu 
Hằng

003839/NB-
CCHN

khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa; chuyên khoa 
sản phụ, soi đốt cổ tử 

cung

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ hạng 
III - Khoa 
CSSK sinh 

sản

Phó 
trưởng 
khoa



46

Trần Thị Minh 
Giang

003925/ NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 
thông tư 

26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số chức 
danh nghề nghiệp hộ 

sinh,

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Hộ sinh hạng 
IV - Khoa 
CSSK sinh 

sản

47

Đặng Thị Quyên 001968/ NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 
thông tư 

26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số chức 
danh nghề nghiệp hộ 

sinh

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Hộ sinh hạng 
IV - Khoa 
CSSK sinh 

sản

48

Trần Thị Thu 
Hà

003841/ NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 
thông tư 

26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số chức 
danh nghề nghiệp hộ 

sinh

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Hộ sinh hạng 
IV - Khoa 
CSSK sinh 

sản

49

Bùi Thị Thu 
Nhường

005123/BN-
CCHN KCB đa khoa, sản phụ

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ hạng 
III - Khoa 
CSSK sinh 

sản

50

Đặng Thị Thu 0003228/ NB-
CCHN

Thực hiện các kỹ 
thuật của điều dưỡng 

đại học

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng 
hạng III - 

Khoa Bệnh 
nhiệt đới



51

Đặng Tiến Hải 002753/NB-
CCHN

KCB Nội khoa và CK 
thần kinh, tâm thần

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Giám đốc, 
Bác sỹ hạng 

II - Khoa 
Bệnh nhiệt 

đới

52

Đinh Thị Huệ 0003229/ NB-
CCHN

Thực hiện các kỹ 
thuật của điều 

dưỡngcao đẳng

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng 
hạng IV - 

Khoa Bệnh 
nhiệt đới

53

Quách Thị 
Phương

004121/NB-
CCHN

khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa, chuyên Khoa 
Bệnh nhiệt đới, KCB 
Lao, ARV, đo chức 

năng hô hấp

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ hạng 
III - Khoa 
Bệnh nhiệt 

đới

Phó 
trưởng 
khoa

54

Trần Thị Tuyết 
Mai

002373/ NB-
CCHN

KCB đa khoa, chuyên 
khoa CĐHA

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị.

Bác sỹ hạng 
III - Khoa Xét 

nghiệm- 
CĐHA

55

Nguyễn Thành 
Đạt

003840/ NB-
CCHN

KCB đa khoa, chuyên 
khoa CĐHA

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị.

Bác sỹ hạng 
III - Khoa Xét 

nghiệm- 
CĐHA

Phó 
trưởng 
khoa

56

Nguyễn Thị 
Thúy

002911/NB-
CCHN

KCB đa khoa, CK xét 
nghiệm

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị.

Bác sỹ hạng 
III - Khoa Xét 

nghiệm- 
CĐHA

57

Trần Anh Tuấn 000649/ NB-
CCHN

KTV chẩn đoán hình 
ảnh

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị.

Kỹ thuật Y 
hạng III - 
Khoa Xét 
nghiệm- 
CĐHA



58

Đinh Tiến Đạt 005082/NB-
CCHN

KTV chẩn đoán hình 
ảnh

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị.

Kỹ thuật Y 
hạng IV - 
Khoa Xét 
nghiệm- 
CĐHA

59

Nguyễn Kiên 
Cường

001928/NB-
CCHN

chuyên khoa xét 
nghiệm

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị.

kỹ thuật viên 
đại học - 
Khoa Xét 
nghiệm- 
CĐHA

60

Bùi Thị Phin 001932/ NB-
CCHN

Thực hiện các kỹ 
thuật của điều dưỡng 
trung cấp, thực hiện 
kỹ thuật xét nghiệm 

sinh hóa

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng 
hạng IV - 
Khoa Xét 
nghiệm- 
CĐHA

61

Trần Ngọc Quế 000060/NB-
CCHN

khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa, siêu âm 

chuẩn đoán, xquang

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị.

Bác sỹ hạng 
III - Khoa Xét 

nghiệm- 
CĐHA

62

Nguyễn Thị 
Phương Thảo

005510/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 
thông tư 

26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số chức 

danh nghề nghiệp điều 
dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng 
hạng IV - 
Khoa Xét 
nghiệm- 
CĐHA

63

Trần Thị Hằng 0003231/NB-
CCHN

Thực hiện các kỹ 
thuật của điều dưỡng 

đại học

Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 
13h00-17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia trực và làm việc 
ngoài giờ theo sự phân công, 

điều động của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng 
hạng III - 

Phòng 
KHNV- ĐD

Phó 
trưởng 
phòng
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